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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––––                    

           Tuần Giáo, ngày      tháng 5 năm 2021 

BÁO CÁO 

Tổng kết thi hành Nghị định số 221/2013 ngày 30/12/2012; Nghị định số 

94/2009/NĐ-CP ngày 26/10/2009; Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 

09/09/2010; Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 và công tác cai 

nghiện cho người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi 
––––––––––––––––––––– 

 Căn cứ Công văn số 894/SLĐTBXH-PCTNXH ngày 14/5/2021 của Sở 

Lao động - TB&XH tỉnh Điện Biên về việc tổng kết thi hành quy định về cai 

nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy. 

 UBND huyện Tuần Giáo báo cáo tổng kết công tác thi hành quy định về 

cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn huyện giai đoạn 

2016 - 2020 như sau: 

 I. Tình hình triển khai Nghị định số 221/2013/NĐ-CP được quy định 

tại văn bản hợp nhất số 1866/VBHN-BLĐTBXH ngày 15/5/2019 của Bộ Lao 

động - TB&XH; Nghị định 94/2009/NĐ-CP ngày 26/10/2009 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

phòng, chống ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy; Nghị định số 

94/2010/NĐ-CP ngày 09/09/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai 

nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng; Nghị định số 

147/2003/NĐ-CP 

 1. Đánh giá chung 

 1.1. Công tác triển khai và tổ chức thực hiện 

 Trong những năm qua công tác phòng, chống ma tuý, mại dâm và 

HIV/AIDS đã được cấp uỷ, chính quyền quan tâm triển khai, chỉ đạo các ngành 

và tổ chức đoàn thể phối hợp thực hiện khá tốt. Nhiều văn bản chỉ đạo sát sao về 

công tác cai nghiện ma túy được ban hành, đưa công tác phòng chống ma túy 

n i chung, cai nghiện ph c h i cho ngư i nghiện ma túy n i riêng vào các Nghị 

quyết,  ế hoạch phát triển kinh tế  ã h i c a địa phư ng.  

Hàng năm, căn cứ vào chỉ tiêu được UBND tỉnh giao, UBND huyện ban 

hành các Quyết định về phân bổ chỉ tiêu cai nghiện ma túy,  ế hoạch về triển 

khai công tác cai nghiện ma túy - quản lý sau cai,  ế hoạch về tổ chức H i nghị 

tập huấn kiến thức pháp luật về áp d ng các biện pháp  ử lý hành chính và 

nghiệp v  công tác tư pháp. Giao phòng Lao đ ng - TB&XH, phòng Tư pháp 

huyện ch  trì, hướng dẫn UBND các  ã, thị trấn triển khai thực hiện. 

Ban chỉ đạo, đ i kiểm tra liên ngành 814 c a huyện thư ng  uyên được 

kiện toàn, c ng cố và hoạt đ ng theo quy chế. Các c  quan chuyên môn, đặc biệt 

là các c  quan thư ng trực c a Ban chỉ đạo c a huyện như: Công an, phòng Lao 

đ ng – TB&XH, phòng Y tế... đã tích cực tham mưu cho UBND huyện ban 
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hành những văn bản chỉ đạo, kế hoạch, chư ng trình hành đ ng c a huyện, quy 

chế phối hợp liên ngành; đ ng th i, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nhiệm v  đối 

với từng c  quan, đ n vị liên quan.  

UBND huyện luôn quan tâm chỉ đạo tổ chức triển khai các văn bản c a 

B  Chính trị, Chính ph , Th  tướng Chính ph  và các B , ngành về công tác 

phòng chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đặc biệt là 

công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy.  

Thư ng  uyên tiến hành rà soát, theo dõi và định kỳ báo cáo việc thi hành 

các văn bản QPPL về việc tổ chức triển khai thi hành các quy định c a Luật Xử 

lý vi phạm hành chính n i chung và các quy định về cai nghiện ma túy và quản 

lý sau cai nghiện nói riêng, kịp th i phát hiện các quy định không khả thi, không 

phù hợp với thực tiễn hoặc ch ng chéo, mâu thuẫn trong các báo cáo công tác 

thi hành pháp luật về  ử lý vi phạm hành chính 6 tháng và báo cáo năm để kiến 

nghị c  quan cấp trên  ử lý.  

 1.2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn 

Giao Đài Truyền thanh Truyền hình, phòng Văn h a Thông tin thư ng 

 uyên tuyên truyền trên các phư ng tiện thông tin đại chúng về phòng, chống 

ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS, tuyên truyền sâu r ng với nhiều hình thức đa 

dạng, phù hợp với từng đối tượng, nhằm nâng cao nhận thức c a các tầng lớp 

nhân dân về phòng, chống ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS, đặc biệt là các đối 

tượng thanh niên, thiếu niên và học sinh. Phòng Lao đ ng - TB&XH phối hợp 

với Trung tâm Y tế huyện phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên 

truyền phòng, chống tệ nạn  ã h i nhân tháng hành đ ng phòng, chống ma tuý 

và ngày toàn dân phòng, chống ma tuý 26/6/2013, tổ chức lễ mít tinh, diễu 

hành hưởng ứng tháng hành đ ng Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS hàng năm 

tại các  ã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

Chỉ đạo Phòng Lao đông TB&XH, Phòng Tư pháp, Công an huyện phối 

hợp với các c  quan, ban, ngành huyện, UBND các  ã tiếp t c đẩy mạnh công 

tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai 

nghiện l ng ghép trong các buổi tập huấn, các h i nghị, cu c họp, các buổi giao 

ban c a các đ n vị; tuyên truyền trên trang thông tin điện tử c a UBND huyện, 

tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh c  sở và thực hiện các buổi tuyên 

truyền trực tiếp tại các khối, bản trên địa bàn huyện. Phối hợp với Chi c c phòng 

chống TNXH tỉnh tổ chức được h i nghị tập huấn tuyên truyền Nghị định số 

221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013; Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 

26/10/2009; Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010; Nghị định số 

147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 và công tác cai nghiện cho ngư i từ đ  12 

đến dưới 18 tuổi với h n 500 lượt ngư i tham gia trên địa bàn các  ã trọng điểm 

về tệ nạn  ã h i. 

Giao phòng Tư pháp ch  trì phối hợp với phòng Lao đ ng TB&XH, 

UBND các xã tổ chức 05 h i nghị tập huấn kiến thức áp d ng các biện pháp  ử 

lý hành chính cho đ i ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật 
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cho Ch  tịch UBND cấp  ã, thị trấn, Công an  ã và công chức tư pháp  ã với 

trên 300 lượt ngư i tham dự (trong đ  hướng dẫn nghiệp v  lập h  s  đề nghị áp 

d ng biện pháp giáo d c tại  ã, nghiệp v  thẩm định tính pháp lý h  s  đề nghị 

áp d ng biện pháp giáo d c tại  ã và công tác thi hành pháp luật về  ử lý vi 

phạm hành chính cho đ i ngũ công chức tư pháp – h  tịch c  sở) nhằm nâng cao 

kỹ năng thẩm định tính pháp lý h  s  đề nghị áp d ng biện pháp giáo d c tại  ã 

cho đ i ngũ công chức tư pháp h  tịch c  sở, g p phần đảm bảo tính pháp lý các 

h  s  đề nghị áp d ng biện pháp đưa vào c  sở cai nghiện bắt bu c, c  sở giáo 

d c bắt bu c. 

 2. Kết quả thực hiện Nghị định số 221/2013/NĐ-CP; Nghị định số 

94/2009/NĐ-CP; Nghị định số 147/2003/NĐ-Cp và công tác cai nghiện cho 

người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi 

 2.1. Kết quả thực hiện Nghị định số 221/2013/NĐ-CP 

Thực hiện Nghị định số 221/2013/NĐ-CP, ngày 30/12/2013 c a Chính 

ph  quy định chế đ  áp d ng biện pháp  ử lý hành chính đưa vào c  sở cai 

nghiện bắt bu c; Nghị định 136/2016/NĐ-CP, ngày 9/9/2016 sửa đổi bổ sung 

m t số điều c a Nghị định số 221/2013/NĐ-CP; Thông tư số 05/2018/TT-BCA 

ngày 7/2/2018 c a B  Công an, về việc quy định thu thập tài liệu, lập h  s  đề 

nghị áp d ng biện pháp  ư lý hành chính đưa vào c  sở cai nghiện bắt bu c.   

Giao đoạn 2016 - 2020, UBND huyện chỉ đạo Công an huyện phối hợp 

với các phòng, ban c  liên quan, UBND các  ã, thị trấn tổ chức lập h  s  đưa 

130/125 đối tượng nghiện ma túy vào cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh – 

Giáo d c – Lao đ ng  ã h i tỉnh Điện Biên đạt 104% KH giao. 

Giao phòng Lao đ ng – TB&XH huyện phối hợp với Trung tâm Chữa 

bệnh – Giáo d c – Lao đ ng  ã h i thư ng  uyên theo dõi các học viên đang cai 

nghiện tại Trung tâm, đảm bảo công tác cai nghiện, chữa trị tại Trung tâm tuân 

th  theo đúng quy trình điều trị cắt c n, ph c h i sức khỏe và giáo d c nhân 

cách, tuyên truyền chính sách pháp luật về công tác phòng, chống ma túy đ ng 

th i tổ chức dạy nghề, tham gia lao đ ng sản  uất, cải thiện đ i sống với những 

công việc phù hợp với trình đ  và sức khỏe, đã c  trên 90% học viên được học 

nghề, truyền nghề và tham gia lao đ ng trị liệu. Công tác giáo d c, tuyên truyền 

được duy trì thư ng  uyên, n i dung tuyên truyền trọng tâm về chính sách pháp 

luật về phòng, chống ma túy, phòng, chống t i phạm, cai nghiện ph c h i, tái 

hòa nhập c ng đ ng.  

 2.2. Kết quả thực hiện Nghị định số 94/2010/NĐ-CP 

 Hàng năm, căn cứ vào chỉ tiêu được UBND tỉnh giao, UBND huyện ban 

hành Quyết định phân bổ chỉ tiêu cai nghiện ma tuý cho UBND các  ã, thị trấn, 

giao phòng Lao đ ng – TB&XH phối hợp với Trung tâm Y tế, Công an huyện 

và Trung tâm Chữa bệnh - Giáo d c - Lao đ ng  ã h i tỉnh hướng dẫn triển khai 

thực hiện nhằm hoàn thành chỉ tiêu được giao.  
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 Giai đoạn 2016 – 2020 tổ chức cai nghiện tại gia đình và c ng đ ng cho 

263/315 đối tượng nghiện ma tuý trên địa bàn, đạt 84%  H giao. 

 2.3. Kết quả thực hiện Nghị định số 94/2009/NĐ-CP 

Ngư i nghiện ma túy sau khi đã hoàn thành th i gian cai nghiện, chấp 

hành tốt các quy định c a pháp luật, c a địa phư ng nếu c  nhu cầu học nghề sẽ 

được UBND  ã, thị trấn phối hợp với phòng Lao đ ng-TB&XH huyện, Trung 

tâm GDNN-GDTX huyện tổ chức đào tạo nghề phù hợp với  nhu cầu và sức 

khỏe c a từng ngư i. 

Hiện nay trên địa bàn huyện Tuần Giáo hiện chưa c  c  sở quản lý sau cai 

nghiện ma túy ch  yếu huy đ ng ngu n lực tại chỗ để hỗ trợ ngư i sau cai 

nghiện, giúp đỡ ngư i sau cai c  việc làm ổn định cu c sống. Vì vậy công tác 

quản lý ngư i nghiện ma túy sau khi hoàn thành th i gian cai nghiện ma túy 

trong th i gian qua trên địa bàn còn gặp nhiều kh  khăn. 

Các trư ng hợp sau cai nghiện tại gia đình và c ng đ ng được giao cho 

UBND các  ã, thị trấn trên địa bàn quản lý sau cai. 

Giao phòng Lao đ ng – TB&XH phối hợp Trung tâm GNNN-GDTX 

huyện và UBND các  ã, thị trấn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các học viên 

sau cai nghiện trở vầ tái hòa nhập c ng đ ng được học nghề phù hợp với điều 

kiện sức khỏe và khả c a từng ngư i, tuy nhiên số ngư i sau cai nghiện c  nhu 

cầu học nghề trên địa bàn còn thấp. 

Công tác hỗ trợ tạo việc làm cho ngư i nghiện ma túy sau khi hoàn thành 

th i gian cai nghiện ma túy trong th i gian qua trên địa bàn còn gặp nhiều bất 

cập, do điều kiện kinh tế  ã h i c a huyện còn kh  khăn, ngư i lao đ ng ngại đi 

làm ăn  a nên hầu hết ngư i nghiện ma túy sau khi được cai nghiện ma túy đều 

trở về làm công việc cũ cùng với gia đình.  

 2.4. Kết quả thực hiện Nghị định số 147/2003/NĐ-CP và công tác cai 

nghiện cho người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi 

 Hiện trên địa huyện không c  c  sở cai nghiện ma túy tự nguyện nên 

không thực hiện th  t c cấp giấy phép theo Nghị định số 147/2003/NĐ-CP. 

 Giai đoạn 2016 - 2020 không c  đối tượng nghiện ma túy được cai nghiện  

cho ngư i từ đ  12 tuổi đến dưới 18 tuổi. 

 II. Khó khăn, vướng mắc 

 1. Khó khăn, vướng mắc 

Theo quy định c a Luật Phòng, chống ma túy, ngư i nghiện ma túy từ đ  

12 đến dưới 18 tuổi thu c diện áp d ng biện pháp đưa vào c  sở cai nghiện bắt 

bu c và quản lý sau cai nghiện. Tuy nhiên, tại  hoản 1 Điều 96 c a Luật Xử lý 

vi phạm hành chính chỉ quy định áp d ng biện pháp  ử lý hành chính đưa vào 

c  sở cai nghiện bắt bu c đối với ngư i nghiện ma túy từ đ  18 tuổi trở lên. 
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Ngư i nghiện ma túy được cai nghiện tại gia đình và c ng đ ng sau m t 

th i gian hầu như tái nghiện trở lại vì vậy công tác cai nghiện ma túy tại gia đình 

và c ng đ ng là không c  hiệu quả. 

Công tác tổ chức đào tạo nghề cho ngư i nghiện ma túy còn nhiều hạn 

chế do thiếu vốn về c  sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề và m t phần do tâm lý 

ngư i sau cai nghiện chưa hòa nhập c ng đ ng. 

 2. Nguyên nhân 

Công tác quản lý sau cai tại gia đình, c ng đ ng, tư vấn hỗ trợ tạo việc 

làm chưa được quan tâm thư ng  uyên, môi trư ng buôn bán, tổ chức sử d ng 

ma túy chưa được ngăn chặn triệt để nên các đối tượng dễ dàng sự d ng lại ma 

túy. 

Bản thân ngư i nghiện ma túy sau cai còn bị mặc cảm, thiếu ý thức, quyết 

tâm vư n lên để hoàn lư ng, trình đ  học vấn còn nhiều hạn chế. 

Số đối tượng ngư i nghiện ma túy c  h  s  quản lý c a các  ã, thị trấn 

lớn, trong khi đ  lực lượng làm công tác quản lý sau cai nghiện lại mỏng, không 

thể thư ng  uyên theo sát ngư i nghiện ma túy.  

 inh phí cấp cho công tác cai nghiện ma túy còn hạn chế, ch  yếu dựa 

vào ngu n ngân sách c a địa phư ng. 

 Trên đây là báo cáo tổng kết công tác thi hành quy định về cai nghiện ma 

túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 - 2020 

c a UBND huyện Tuần Giáo./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/C); 

- TT Huyện  y, TT HĐND huyện (B/C); 

- Sở Lao đ ng – TB&XH; 

- Lãnh đạo UBND huyện (BC); 

- Lưu VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
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